
      Số: 1643/BC-TTYTMT

Stt TEN_DMKT SL_TONG Tỷ lệ % Ghi chú

1 Định lượng Glucose [Máu] 24362 48,12

2 Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) 3493 6,90

3 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) 2180 4,31

4 Điện tim thường 1926 3,80

5 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) 1740 3,44

6 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] 1739 3,43

7 Định lượng Creatinin (máu) 1658 3,27

8 Điều trị bằng tia hồng ngoại [20 phút/lần] 1483 2,93

9 Điện châm [Kim ngắn 20 phút] 1376 2,72

10 Chụp Xquang ngực thẳng[KTS 1 phim] 1098 2,17

11 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] 888 1,75

12 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] 826 1,63

13 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] 826 1,63

14 Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) 762 1,51

15 Siêu âm tử cung phần phụ 566 1,12

16 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối 516 1,02

17 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa 454 0,90

18 Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu 349 0,69

19 Vi nấm soi tươi 316 0,62

20 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng[KTS 2 phim] 295 0,58

21 Siêu âm tuyến vú hai bên 237 0,47

22 Siêu âm tuyến giáp 217 0,43

23 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen 205 0,40

24 Thời gian máu chảy phương pháp Duke 187 0,37

25 Thời gian máu đông 187 0,37
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26 HBsAg test nhanh 133 0,26

27 Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên[KTS 1 phim] 124 0,24

28 Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 2 phim] 123 0,24

29

Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch

[KTS 2 phim] 122 0,24

30 Điều trị bằng các dòng điện xung [20 phút/lần] 116 0,23

31 Anti-HCV (nhanh) 114 0,23

32 Định lượng Acid Uric [Máu] 103 0,20

33 Anti- HIV (nhanh) 98 0,19

34 Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) 91 0,18

35 Test nhanh chẩn đoán giang mai (định tính) 90 0,18

36 Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch[KTS 2 phim] 85 0,17

37 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm [tổn thương nông] 84 0,17

38 Tiêm bắp thịt 84 0,17

39 Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường 80 0,16

40 Chụp Xquang khớp vai thẳng[KTS 1 phim] 77 0,15

41 Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 76 0,15

42 Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người 69 0,14

43 Khí dung thuốc giãn phế quản 65 0,13

44 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [vết thương chiều dài dưới 15cm] 63 0,12

45 Truyền tĩnh mạch 60 0,12

46 Tiêm tĩnh mạch 58 0,11

47

Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch

[KTS 2 phim] 54 0,11

48 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch[KTS 2 phim] 52 0,10

49 Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng[KTS 2 phim] 51 0,10

50 Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement 46 0,09

51 Nhổ răng vĩnh viễn lung lay 41 0,08

52 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch[KTS 2 phim] 40 0,08

53 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] 34 0,07

54 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng[KTS 2 phim] 34 0,07

55 Nhổ chân răng vĩnh viễn 33 0,07

56 HBsAb test nhanh 29 0,06

57 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết 28 0,06



58 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch[KTS 2 phim] 27 0,05

59 Nhổ răng vĩnh viễn 23 0,05

60 Nắn, bó bột gãy xương bàn chân 23 0,05

61 Thay băng, cắt chỉ vết mổ 20 0,04

62 Nắn, bó bột gãy xương ngón chân 19 0,04

63 Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch[KTS 1 phim] 19 0,04

64 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng[KTS 2 phim] 16 0,03

65 Nhổ răng sữa 15 0,03

66 Dengue virus NS1Ag test nhanh 15 0,03

67 Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm 13 0,03

68 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên[KTS 2 phim] 13 0,03

69 Nội soi trực tràng ống mềm 12 0,02

70 HCV Ab test nhanh 12 0,02

71 Nhổ chân răng sữa 11 0,02

72 Tháo bột các loại 10 0,02

73 Siêu âm Doppler tim 10 0,02

74 Chụp Xquang khung chậu thẳng[KTS 1 phim] 9 0,02

75 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng[KTS 2 phim] 9 0,02

76 Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement 8 0,02

77 Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay 8 0,02

78 Test nhanh chẩn đoán giang mai 7 0,01

79 Điều trị hạt cơm bằng Laser CO2 7 0,01

80 Kỹ thuật kéo nắn trị liệu 7 0,01

81 Định lượng Urê máu [Máu] 7 0,01

82 Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay 6 0,01

83 Lấy dị vật họng miệng 6 0,01

84 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên[KTS 1 phim] 6 0,01

85 Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng[KTS 2 phim] 4 0,01

86 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng[KTS 2 phim] 4 0,01

87 Đường máu mao mạch 3 0,01

88 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản 3 0,01



89 Điều trị u mềm treo bằng Laser CO2 3 0,01

90 Lấy dị vật tai [tai ngoài đơn giản] 3 0,01

91 Định lượng Calci toàn phần [Máu] 3 0,01

92 Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng[KTS 2 phim] 3 0,01

93 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng[KTS 1 phim] 3 0,01

94 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [tổn thương nông] 2 0,00

95 Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng[KTS 2 phim] 2 0,00

96 Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch[KTS 1 phim] 2 0,00

97 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] 1 0,00

98 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] 1 0,00

99 Chụp Xquang khớp háng nghiêng[KTS 1 phim] 1 0,00

100 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng[KTS 3 phim] 1 0,00

101 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) 1 0,00

102 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch[KTS 2 phim] 1 0,00

103 HDL-cholestrol 1 0,00

104 Thay băng, cắt chỉ vết mổ [vết thương chiều dài dưới 30cm nhiễm trùng] 1 0,00

105 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng[KTS 2 phim] 1 0,00

106 Siêu âm tinh hoàn hai bên 1 0,00

Tổng cộng 50626 100%

Nơi nhận:

_ Phòng NVYD - SYT;

_ Ban GĐ TTYT;

_ Khoa điều trị;

_ Lưu VT; TCKT, KHTH.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Thiện Minh
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